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CBGD Đơn vị

1 045065 Điều khiển tối ưu và thích nghi 7 1 - 3 1 - 15 401C4 TS. Nguyễn Thiện Thành Khoa Điện - Điện tử

2 045008 Quy hoạch hệ thống điện 7 4 - 6 1 - 15 201B1 TS. Trần Hoàng Lĩnh Khoa Điện - Điện tử

3 045064 Điều khiển phi tuyến 7 4 - 6 1 - 15 303B6 PGS.TS Dương Hoài Nghĩa Khoa Điện - Điện tử

4 045070 Hệ thống điều khiển thông minh 7 7 - 9 1 - 15 211B1 PGS.TS Huỳnh Thái Hoàng Khoa Điện - Điện tử

5 045004 Phương pháp tính trong kỹ thuật điện 7 7 - 9 1 - 15 303B6 PGS.TS Dương Hoài Nghĩa Khoa Điện - Điện tử

6 045066 Động lực học và điều khiển robot 7 7 - 9 1 - 15 604C6 TS. Nguyễn Đức Thành Khoa Điện - Điện tử

7 045001 Giải tích hệ thống điện nâng cao 7 10 - 12 1 - 15 604C6 PGS.TS Võ Ngọc Điều Khoa Điện - Điện tử

8 045067 Mô hình hóa và nhận dạng hệ thống 7 10 - 12 1 - 15 211B1 PGS.TS Huỳnh Thái Hoàng Khoa Điện - Điện tử

9 045071 Điều khiển bền vững hệ đa biến 7 10 - 12 1 - 15 602C6 PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hà Khoa Điện - Điện tử

10 045075 Vi điều khiển và hệ thống nhúng CN 1 - 3 1 - 15 602C6 TS. Nguyễn Vĩnh Hảo Khoa Điện - Điện tử

11 045029 Lưới điện thông minh CN 4 - 6 1 - 15 603C6 PGS.TS Phan Thị Thanh Bình Khoa Điện - Điện tử

12 045076 SCADA: Phân tích và thiết kế CN 4 - 6 1 - 15 501C6 TS. Trương Đình Châu Khoa Điện - Điện tử

13 125018 Chuyên đề giải tích 7 1 - 3 6 - 20 604C6 TS. Lê Xuân Đại Khoa Khoa học ứng dụng

14 125046 Hệ thống thiết bị chẩn đoán xét nghiệm 7 1 - 3 1 - 15 602C6 PGS.TS Huỳnh Quang Linh Khoa Khoa học ứng dụng

15 125053 Phương pháp số nâng cao 7 1 - 3 1 - 15 303B9 PGS.TS Trương Tích Thiện Khoa Khoa học ứng dụng

16 125056 Cơ học phá hủy 7 4 - 6 1 - 15 203B10 TS. Nguyễn Tường Long Khoa Khoa học ứng dụng

17 125076 Tối ưu hóa ứng dụng 7 4 - 6 1 - 15 314B1 TS. Vũ Đỗ Huy Cường Khoa Khoa học ứng dụng
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18 125028 Ứng dụng laser công suất thấp trong y học 7 4 - 6 1 - 15 302B6 PGS.TS Trần Minh Thái Khoa Khoa học ứng dụng

19 125099 Mô hình hóa hệ cơ điện tử 7 10 - 12 1 - 15 603C6 GS.TS Ngô Kiều Nhi Khoa Khoa học ứng dụng

20 125900 Triết học 7 10 - 12 4 - 11 601C6 TS. Hà Trọng Thà Khoa Khoa học ứng dụng

21 125027 Ứng dụng laser công suất cao trong y học 7 10 - 12 1 - 15 302B6 PGS.TS Trần Minh Thái Khoa Khoa học ứng dụng

22 125031
Ứng dụng siêu âm và từ trong kỹ thuật và y 

sinh
CN 4 - 6 1 - 15 602C6 PGS.TS Huỳnh Quang Linh Khoa Khoa học ứng dụng

23 055020 Hệ thống nhúng 7 1 - 3 1 - 15 303C4 TS. Phạm Hoàng Anh
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy 

tính

24 055007 Hệ thống thông minh 7 1 - 3 1 - 15 403C6 PGS.TS Quản Thành Thơ
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy 

tính

25 055026 Tính toán song song 7 1 - 3 1 - 15 203B10 PGS.TS Trần Văn Hoài
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy 

tính

26 055009 Xử lý ảnh số và video nâng cao 7 1 - 3 1 - 15 301C4 TS. Lê Thành Sách
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy 

tính

27 055003 Kiến trúc máy tính nâng cao 7 4 - 6 1 - 15 604C6 PGS.TS Trần Ngọc Thịnh
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy 

tính

28 055054 Mạng và giao tiếp dữ liệu 7 4 - 6 1 - 15 301C4 TS. Nguyễn Đức Thái
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy 

tính

29 055010 Thiết kế phần mềm hướng đối tượng 7 4 - 6 1 - 15 402C6 TS. Nguyễn Văn Hiệp
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy 

tính

30 055004 Khai phá dữ liệu 7 7 - 9 1 - 15 602C6 TS. Võ Thị Ngọc Châu
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy 

tính

31 055082 Mô hình hóa và đặc tả yêu cầu phần mềm 7 7 - 9 1 - 15 313B1 TS. Lê Lam Sơn
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy 

tính

32 055078 Mạng máy tính nâng cao 7 7 - 9 1 - 15 302C4 TS. Nguyễn Đức Thái
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy 

tính

33 055055 Bảo mật thông tin cho nhà quản lý 7 10 - 12 1 - 15 203B8 PGS.TS Đặng Trần Khánh
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy 

tính

34 055049 Bảo mật trên điện toán đám mây 7 10 - 12 1 - 15 404C4 TS. Trương Tuấn Anh
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy 

tính

35 055069 Nhận dạng mẫu và học máy 7 10 - 12 1 - 15 204B8 PGS.TS Dương Tuấn Anh
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy 

tính



36 055075 Thiết kế phần mềm theo mẫu CN 1 - 3 1 - 15 501C6 PGS.TS Quản Thành Thơ
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy 

tính

37 055024 Hệ phân bố CN 4 - 6 1 - 15 203B8 PGS.TS Thoại Nam
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy 

tính

38 055080 Hệ thống thông tin quản lý nâng cao CN 4 - 6 1 - 15 204B8 TS. Phạm Trần Vũ
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy 

tính

39 065006 Vật liệu nano vô cơ và ứng dụng 7 1 - 3 2 - 11 402C5 TS. Lê Minh Viễn Khoa Kỹ thuật Hóa học

40 065068 Dinh dưỡng nâng cao 7 4 - 6 1 - 10 215B1 GS.TS Đống Thị Anh Đào Khoa Kỹ thuật Hóa học

41 065003 Lý thuyết truyền vận 7 4 - 6 2 - 16 313B1 PGS.TS Trịnh Văn Dũng Khoa Kỹ thuật Hóa học

42 065057 Vi sinh thực phẩm 7 7 - 9 1 - 15 215B1 TS. Trần Thị Ngọc Yên Khoa Kỹ thuật Hóa học

43 065001 Các phương pháp phân tích công cụ 7 10 - 12 1 - 15 203B10 TS. Trần Thị Kiều Anh Khoa Kỹ thuật Hóa học

44 065059 Quản lý chất lượng và luật thực phẩm 7 10 - 12 1 - 15 303B6 GS.TS Đống Thị Anh Đào Khoa Kỹ thuật Hóa học

45 065002 Nhiệt động kỹ thuật hóa học CN 4 - 6 1 - 15 313B1 PGS.TS Nguyễn Ngọc Hạnh Khoa Kỹ thuật Hóa học

46 085007 Hệ thống định vị toàn cầu GPS nâng cao 7 1 - 3 1 - 15 302C5 PGS.TS Nguyễn Ngọc Lâu Khoa Kỹ thuật Xây dựng

47 085143 Kết cấu tấm & vỏ 7 1 - 3 1 - 10 304C5 PGS.TS Lương Văn Hải Khoa Kỹ thuật Xây dựng

48 085072 Phương pháp phần tử hữu hạn nâng cao 7 1 - 3 1 - 15 301C5 PGS.TS Chu Quốc Thắng Khoa Kỹ thuật Xây dựng

49 085155
Tổ chức lao động và năng suất lao động 

trong thi công xây dựng
7 1 - 3 3 - 12 401C5 TS. Nguyễn Anh Thư Khoa Kỹ thuật Xây dựng

50 085128 Địa chất công trình nâng cao 7 1 - 3 1 - 15 303C5 PGS.TS Bùi Trường Sơn Khoa Kỹ thuật Xây dựng

51 085047 Cơ học đất nâng cao 1 7 4 - 6 1 - 15 401C6 TS. Lê Trọng Nghĩa Khoa Kỹ thuật Xây dựng

52 085074 Kết cấu thép nâng cao 7 4 - 6 1 - 15 202B1 PGS.TS Ngô Hữu Cường Khoa Kỹ thuật Xây dựng

53 085142 Lưu biến của đất 7 4 - 6 1 - 10 602C6 PGS.TS Lê Bá Vinh Khoa Kỹ thuật Xây dựng

54 085157 Phân tích định lượng trong quản lý xây dựng 7 4 - 6 1 - 10 304C5 TS. Lê Hoài Long Khoa Kỹ thuật Xây dựng

55 085039
Tin học ứng dụng trong quản lý & vận hành 

hệ thống cấp, thoát nước đô thị
7 4 - 6 1 - 10 203B1 TS. Nguyễn Quang Trưởng Khoa Kỹ thuật Xây dựng

56 085071 Kết cấu bê tông cốt thép nâng cao 7 7 - 9 1 - 15 203B8 TS. Hồ Hữu Chỉnh Khoa Kỹ thuật Xây dựng

57 085159 Quản lý kinh doanh xây dựng 7 7 - 9 1 - 10 404C4 TS. Nguyễn Anh Thư Khoa Kỹ thuật Xây dựng

58 085035 Thống kê ứng dụng trong quản lý và kỹ thuật 7 7 - 9 1 - 10 302B6 PGS.TS Nguyễn Thống Khoa Kỹ thuật Xây dựng



59 085020 Trọng trường trái đất 7 7 - 9 1 - 15 603C6 TS. Lương Bảo Bình Khoa Kỹ thuật Xây dựng

60 085105 Vật liệu Xây dựng công trình giao thông 7 7 - 9 1 - 15 305B8 PGS.TS Nguyễn Văn Chánh Khoa Kỹ thuật Xây dựng

61 085102 Cơ kết cấu nâng cao 7 10 - 12 1 - 15 GĐ B2B PGS.TS Bùi Công Thành Khoa Kỹ thuật Xây dựng

62 085147 Thống kê ứng dụng trong quản lý xây dựng 7 10 - 12 1 - 15 402C4 TS. Lê Hoài Long Khoa Kỹ thuật Xây dựng

63 085176
Viễn thám radar và giám sát biến dạng bề 

mặt
7 10 - 12 2 - 15 304B9 TS. Phan Hiền Vũ Khoa Kỹ thuật Xây dựng

64 085033 Áp dụng GIS trong Kỹ thuật XDCTT & TNN 7 10 - 12 1 - 10 305B8 PGS.TS Lê Văn Trung Khoa Kỹ thuật Xây dựng

65 085092 Phương pháp PTHH trong địa kỹ thuật XD CN 1 - 3 1 - 15 502C6 PGS.TS Nguyễn Minh Tâm Khoa Kỹ thuật Xây dựng

66 085151 Quản lý tài chính trong xây dựng CN 1 - 3 1 - 10 401C6 TS. Nguyễn Tấn Bình Khoa Kỹ thuật Xây dựng

67 085052 Thủy lực bùn cát và biến hình lòng dẫn CN 1 - 3 1 - 10 402C6 TS. Lưu Xuân Lộc Khoa Kỹ thuật Xây dựng

68 085073 Động lực học kết cấu CN 1 - 3 1 - 15 601C6 TS. Nguyễn Trọng Phước Khoa Kỹ thuật Xây dựng

69 085078 Kết cấu thép-bê tông liên hợp CN 4 - 6 1 - 15 403C4 TS. Lê Văn Phước Nhân Khoa Kỹ thuật Xây dựng

70 085130 Kỹ thuật nền móng nâng cao CN 4 - 6 1 - 15 302B6 PGS.TS Võ Phán Khoa Kỹ thuật Xây dựng

71 085046 Phương pháp phần tử hữu hạn CN 4 - 6 1 - 15 304B8 TS. Nguyễn Hồng Ân Khoa Kỹ thuật Xây dựng

72 085150 Quản lý xây dựng CN 4 - 6 1 - 15 305B8 TS. Lương Đức Long Khoa Kỹ thuật Xây dựng

73 085090 Tác động của gió lên công trình CN 4 - 6 1 - 15 203B10 PGS.TS Hoàng Nam Khoa Kỹ thuật Xây dựng

74 085152 Tổ chức và kế hoạch hóa sản xuất xây dựng CN 4 - 6 1 - 10 303C4 PGS.TS Phạm Hồng Luân Khoa Kỹ thuật Xây dựng

75 085138 Ổn định mái dốc CN 4 - 6 1 - 10 502C6 PGS.TS Nguyễn Minh Tâm Khoa Kỹ thuật Xây dựng

76 075024 Hệ thống thông tin quản lý 7 7 - 9 1 - 10 203B10 TS. Nguyễn Mạnh Tuân Khoa Quản lý Công nghiệp

77 075015 Lập & Phân tích dự án 7 7 - 9 1 - 10 503C6 TS. Nguyễn Mạnh Tuân Khoa Quản lý Công nghiệp

78 075027 Quản lý tri thức 7 7 - 9 1 - 10 601C6 TS. Phạm Quốc Trung Khoa Quản lý Công nghiệp

79 075019 Đầu tư tài chính CN 4 - 6 1 - 10 206B10 TS. Dương Như Hùng Khoa Quản lý Công nghiệp


